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	STT
	Nội dung nhiệm vụ
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian
	Kinh phí

	I
	Tăng cường sự lãnh đạo của chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

	1
	Gắn các mục tiêu y tế vào chương trình kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các sở, ban, ngành, các cấp
	Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa
	Sở Y tế
	Thường xuyên
	

	2
	Kế hoạch kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện các chế độ, chính sách về y tế và các lĩnh vực liên quan đến sức khỏe
	Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa 
	Các sở, ban, ngành, mặt trận đoàn thể
	Thường xuyên
	

	3
	Tuyên truyền Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)  về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới” và Thực hiện Kế hoạch số 173-KH/TU ngày 10/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)  về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
	Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Đài PT-TH Đồng Nai, Báo Đồng Nai, Báo Lao động, ĐN UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa 
	Các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan
	Thường xuyên
	

	4
	Kiện toàn các Ban Chỉ đạo trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới, xây dựng quy chế làm việc có phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng đối với từng cơ quan, đoàn thể
	Sở Y tế
	Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành đơn vị liên quan
	2018 - 2025
	

	5
	Tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động có các nội dung, tiêu chí liên quan tới công tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe
	Sở Nội vụ, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa 
	Các sở, ban, ngành đơn vị liên quan
	Hàng năm
	

	6
	Tuyên truyền vận động Nhân dân trong việc phòng bệnh, kiểm soát các yếu tố có hại cho sức khỏe như hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia, chất gây nghiện, chế độ ăn không hợp lý, nâng cao ý thức trong việc sử dụng thực phẩm an toàn; tăng cường hoạt động thể lực để bảo vệ sức khỏe
	Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa
	Các sở, ban, ngành đơn vị liên quan
	Thường xuyên
	

	7
	Tổ chức các phong trào vệ sinh phòng bệnh
	Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa 
	Các sở, ban, ngành đơn vị liên quan
	Thường xuyên
	

	II
	Nâng cao sức khỏe Nhân dân

	1
	Tiếp tục thực hiện Đề án thực hiện Chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học giai đoạn 2021 - 2025
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan
	2021
	Ngân sách 

	2
	Xây dựng đề án tổ chức các bếp ăn tập thể “An toàn, chất lượng” tại các trường mầm non và các trường có tổ chức nội trú
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa 
	Thường xuyên
	Ngân sách và xã hội hóa

	3
	Xây dựng đề án tầm soát các bệnh lý học đường trong các cơ sở giáo dục gắn với hoạt động của y tế xã trên địa bàn tỉnh
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Các sở, ban, ngành và địa phương liên quan
	Thường xuyên
	Ngân sách 

	4
	Xây dựng đề án đổi mới căn bản giáo dục thể chất, tâm lý trong trường học
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Các sở, ban, ngành và địa phương liên quan
	Thường xuyên
	Ngân sách 

	5
	Xây dựng đề án bổ sung vi chất dinh dưỡng cho phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú và trẻ em dưới 06 tuổi
	Sở Y tế
	Các sở, ban, ngành và địa phương liên quan
	Hàng năm
	Ngân sách 

	6
	Thực hiện quy chế bệnh viện tổ chức khoa dinh dưỡng tại các bệnh viện, trung tâm y tế có giường bệnh
	Sở Y tế
	Các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan
	2018 - 2020
	Ngân sách và xã hội hóa

	7
	Tổ chức phong trào “Toàn dân rèn luyện thể dục thể thao”
	Sở Văn hóa, thể dục thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa 
	Các sở, ban, ngành và địa phương liên quan
	Thường xuyên
	

	8
	Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các sở, ban, ngành và địa phương liên quan
	Thường xuyên
	

	9
	Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn trong sản xuất công nghiệp, đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng
	Sở Công Thương
	Các sở, ban, ngành và địa phương liên quan
	Thường xuyên
	

	10
	Tổ chức phổ biến, công bố nhằm minh bạch các thông tin về sản phẩm, thực phẩm bảo đảm sức khỏe người tiêu dùng
	Sở Công Thương
	Các sở, ban, ngành và địa phương liên quan
	Hàng năm
	

	11
	Đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của việc làm dụng đồ uống có cồn, có gas và tác hại của việc hút thuốc lá
	Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa 
	Các sở, ban, ngành đơn vị liên quan
	Hàng năm
	

	12
	Đẩy mạnh tuyên truyền về tác động xấu từ ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu tới sức khỏe; vận động thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu
	Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa 
	Các sở, ban, ngành và địa phương liên quan
	Thường xuyên
	

	13
	Xây dựng và triển khai dự án xây dựng, nâng cấp hệ thống thoát nước
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các sở, ban, ngành và địa phương liên quan
	
	Ngân sách 

	14
	Xây dựng và triển khai kế hoạch cung cấp nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các sở, ban, ngành và địa phương liên quan
	
	Ngân sách 

	15
	Xây dựng đề án phòng, chống dịch, bệnh do biến đổi khí hậu gây ra
	Sở Y tế
	Các sở, ban, ngành và địa phương liên quan
	
	Ngân sách 

	16
	Xây dựng kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Các sở, ban, ngành và địa phương liên quan
	Hàng năm
	Ngân sách 

	17
	Tăng cường tuyên truyền, vận động xây dựng nếp sống văn minh, lối sống lành mạnh, vệ sinh, có ý thức bảo vệ môi trường
	Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa 
	Các sở, ban, ngành và địa phương liên quan
	Thường xuyên
	

	18
	Xây dựng đề án phát triển các sân chơi lành mạnh cho thanh, thiếu niên
	Sở Văn hóa, Thể dục và Du lịch
	Các sở, ban, ngành và địa phương liên quan
	Thường xuyên
	Ngân sách 

	III
	Nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh gắn với đổi mới y tế cơ sở

	1
	Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh, chủ động, ứng phó kịp thời với các tình huống khẩn cấp, các sự cố môi trường có nguy cơ gây ra dịch bệnh hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe Nhân dân
	Sở Y tế
	Các sở, ban, ngành và UBND các huyện liên quan.
	Hàng năm
	Ngân sách và huy động các nguồn khác

	2
	Xây dựng đề án củng cố và phát triển hệ thống tiêm chủng
	Sở Y tế
	Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa
	2018
	Ngân sách

	3
	Xây dựng đề án đảm bảo nguồn nhân lực để thực hiện tốt các mục tiêu trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, bệnh lao, bệnh sốt rét và các mục tiêu sức khỏe trong mục tiêu phát triển bền vững
	Sở Y tế
	Các sở, ban, ngành và UBND các huyện liên quan
	2018
	Ngân sách

	4
	Xây dựng đề án nâng cao chất lượng quản lý, dự phòng và điều trị các bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính
	Sở Y tế
	Các sở, ban, ngành và UBND các huyện liên quan
	2018
	Ngân sách

	5
	Xây dựng đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em
	Sở Y tế
	Các sở, ban, ngành và UBND các huyện liên quan.
	2018
	Ngân sách

	6
	Xây dựng đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
	Sở Y tế
	Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa
	2018
	

	7
	Xây dựng đề án nâng cao năng lực hoạt động của các trạm y tế xã, phường, thị trấn
	Sở Y tế
	Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa
	2018
	Ngân sách

	8
	Xây dựng Đề án phát triển mô hình y học gia đình
	Sở Y tế
	Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa
	2018
	Ngân sách và xã hội hóa

	9
	Xây dựng hệ thống quản lý bệnh án điện tử tập trung và triển khai sổ sức khỏe điện tử đến từng người dân
	Sở Y tế
	Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa
	2018 - 2025
	Ngân sách

	IV
	Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, khắc phục căn bản tình trạng quá tải bệnh viện; bảo đảm an ninh, trật tự tại các bệnh viện, cơ sở y tế

	1
	Xây dựng Đề án phát triển các bệnh viện chuyên khoa: Bệnh viện Phổi, Da liễu, Y dược cổ truyền thành bệnh viện vệ tinh của các bệnh viện tuyến trên
	Sở Y tế
	Các sở, ban, ngành và địa phương liên quan
	2018 - 2025
	Ngân sách

	2
	Tiếp tục hoàn chỉnh Đề án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất và Bệnh viện Nhi đồng là bệnh viện vệ tinh của các bệnh viện ở TP.HCM như các bệnh viện: Chợ Rẫy, Ung Bướu, Nhi đồng 2, Từ Dũ… Phát triển các bệnh viện chuyên khoa: Bệnh viện Phổi, Da liễu, Y dược cổ truyền là bệnh viện vệ tinh của các bệnh viện tuyến trên
	Sở Y tế
	Các sở, ban, ngành và địa phương liên quan
	2018 - 2025
	Ngân sách

	3
	Xây dựng đề án bệnh viện thông minh tại BVĐK tỉnh, đa khoa khu vực và trung tâm y tế các huyện trên địa bàn tỉnh
	Sở Y tế
	Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa
	2018 - 2030
	Ngân sách

	4
	Xây dựng đề án phát triển mô hình khoa vệ tinh của BVĐK tỉnh tại các bệnh viện/ trung tâm y tế tuyến huyện
	Sở Y tế
	Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa
	2018 - 2030
	

	5
	Xây dựng hệ thống phác đồ, quy trình, hướng dẫn điều trị áp dụng cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh
	Sở Y tế
	Các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan.
	2018 - 2025
	Ngân sách 

	6
	Sử dụng Bộ tiêu chí đánh giá, thực hiện kiểm định độc lập, xếp hạng bệnh viện phù hợp với quy định 
	Sở Y tế
	Các sở, ban, ngành liên quan
	2018 - 2025
	

	7
	Xây dựng đề án thực hiện lộ trình liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm giữa các cơ sở khám chữa bệnh gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ
	Sở Y tế
	Các sở, ban, ngành liên quan
	2018 - 2025
	

	8
	Xây dựng mô hình khám, chữa bệnh ngày thứ 7, Chủ nhật tại bệnh viện/cơ sở y tế có giường bệnh tuyến huyện, tỉnh
	Sở Y tế
	Các sở, ban, ngành liên quan
	2018 - 2020
	Ngân sách và xã hội hóa

	9
	Xây dựng đề án thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập
	Sở Y tế
	Các sở, ban, ngành liên quan
	2018 - 2025
	Ngân sách 

	10
	Tiếp tục thực hiện kế hoạch bệnh viện xanh sạch đẹp, an toàn, văn minh
	Sở Y tế
	Các sở, ban, ngành liên quan
	Thường xuyên
	

	11
	Triển khai đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin từ quản lý bệnh viện, giám định bảo hiểm y tế, bệnh án điện tử tới chẩn đoán, xét nghiệm, khám, chữa bệnh từ xa trên địa bàn tỉnh
	Sở Y tế
	Các sở, ban, ngành liên quan
	2018 - 2025
	

	12
	Xây dựng đề án thiết lập hệ thống sổ sức khỏe điện tử đến từng người dân, đảm bảo mọi người dân đều được theo dõi, quản lý sức khỏe, khám và chăm sóc sức khỏe định kỳ và thường xuyên cập nhật các thông tin, chỉ số sức khỏe khi đi khám sức khỏe, chữa bệnh
	Sở Y tế
	Các sở, ban, ngành liên quan
	2018 - 2025
	Ngân sách

	13
	Triển khai hoàn thành đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; liên thông quản lý hồ sơ sức khỏe người dân gắn với quản lý thẻ và thanh toán bảo hiểm y tế trong toàn tỉnh và kết nối liên thông toàn quốc
	Sở Y tế
	Các sở, ban, ngành liên quan
	Hàng năm
	Ngân sách

	V
	Đẩy mạnh phát triển ngành dược và cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế

	1
	Xây dựng đề án đảm bảo cung ứng đủ thuốc, đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh
	Sở Y tế
	Các sở, ban, ngành liên quan
	2018 - 2025
	Ngân sách

	2
	Xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển công tác dược lâm sàng tại các cơ sở y tế
	Sở Y tế
	Các sở, ban, ngành liên quan
	Hàng năm
	

	3
	Xây dựng đề án tổ chức bán thuốc theo đơn và chống lạm dụng thuốc kháng sinh trên địa bàn tỉnh
	Sở Y tế
	Các sở, ban, ngành liên quan
	2018 - 2025
	Ngân sách

	4
	Xây dựng đề án tổ chức kiểm soát chặt chẽ thực phẩm chức năng và hàng hóa có nguy cơ gây hại cho sức khỏe trên địa bàn tỉnh
	Sở Y tế
	Các sở, ban, ngành liên quan
	2018 - 2025
	Ngân sách

	5
	Xây dựng đề án tổ chức quản lý hệ thống bán buôn, bán lẻ, các nhà thuốc trong và ngoài bệnh viện trên địa bàn tỉnh
	Sở Y tế
	Các sở, ban, ngành liên quan
	2018 - 2025
	Ngân sách

	6
	Thực hiện đầu tư, nâng cấp sửa chữa cơ sở vật chất cho các cơ sở y tế trên địa bàn gồm các dự án: Xây mới Trung tâm Y tế huyện Nhơn Trạch, Trung tâm Cấp cứu 115, Trung tâm Pháp y, Trung tâm Y tế thành phố Biên Hòa, Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng, Bệnh viện Phụ sản, các trạm y tế xã, phường, thị trấn… Nâng cấp, sửa chữa các trung tâm y tế như: Thống Nhất, Xuân Lộc, Định Quán, Cẩm Mỹ, Long Thành, Long Khánh, Trảng Bom, Vĩnh Cửu (cơ sở 2) và các Bệnh viện: ĐKKV Long Thành, ĐKKV Định Quán, Da liễu, Phổi, Y dược cổ truyền; các trạm y tế xã, phường, thị trấn xuống cấp … và các dự án đã được thông qua trong Nghị quyết số 83/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Đồng Nai, khóa IX
	Sở Y tế
	Các sở, ban, ngành liên quan
	Hàng năm
	

	7
	Xây dựng dự án đầu tư phát triển trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn gồm các dự án: Giường bệnh cấp cứu; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; công nghệ thông tin giai đoạn 3; trang thiết bị kiểm nghiệm thực phẩm; trang thiết bị chẩn đoán nhanh và sơ cấp cứu cho các cơ sở y tế trên địa bàn; trang thiết bị Trung tâm Giám định y khoa, trang thiết bị Trung tâm Pháp y; bổ sung trang thiết bị ngành y tế và bổ sung trang thiết bị y tế cho các trạm y tế xã, phường, thị trấn…
	Sở Y tế
	Các sở, ban, ngành liên quan
	Hàng năm
	

	VI
	Phát triển nhân lực và khoa học - kỹ thuật về y tế

	1
	Đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao các kỹ thuật tiên tiến trong phòng chống dịch bệnh, khám bệnh, chữa bệnh
	Sở Y tế
	Các sở, ban, ngành liên quan
	Hàng năm
	

	2
	Tham mưu xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 và những năm tiếp theo
	Sở Y tế
	Các sở, ban, ngành liên quan
	Thường xuyên
	Ngân sách

	3
	Vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các tổ chức Quốc tế hỗ trợ, tài trợ đào tạo nguồn nhân lực
	Sở Ngoại vụ
	Các sở, ngành liên quan
	Thường xuyên
	Ngân sách và Tài trợ

	VII
	Đổi mới hệ thống quản lý và cung cấp dịch vụ y tế

	1
	Xây dựng đề án sắp xếp bộ máy ngành y tế tỉnh tinh gọn hiệu quả
	Sở Y tế
	Các sở, ban, ngành liên quan
	2018 - 2025
	

	2
	Hoàn thành Đề án thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
	Sở Y tế
	Các sở, ban, ngành liên quan
	2018
	

	3
	Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân
	Sở Y tế
	Các sở, ban, ngành liên quan
	Hàng năm
	

	VIII
	Đổi mới mạnh mẽ cơ chế tài chính y tế

	1
	Xây dựng đề án thực hiện quyền tự chủ về nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh
	Sở Y tế
	Các sở, ban, ngành liên quan
	2018
	

	2
	Xây dựng các đề án thu hút đầu tư xã hội hóa, đầu tư theo hình thức hợp tác công tư trong cung cấp dịch vụ y tế
	Sở Y tế
	Các sở, ban, ngành liên quan
	2018
	Ngân sách và xã hội hóa

	3
	Xây dựng đề án nâng cao năng lực, chất lượng giám định BHYT đảm bảo khách quan, minh bạch
	Bảo hiểm xã hội tỉnh
	Các sở, ban, ngành liên quan
	2018
	

	IX
	Hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác Quốc tế

	1
	Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù để nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh thành cơ sở y tế kỹ thuật cao nhằm thu hút người nước ngoài đến khám và điều trị
	Sở Y tế
	Các sở, ban, ngành liên quan
	2018 - 2025
	

	2
	Đẩy mạnh hợp tác lao động y tế và xuất khẩu dịch vụ chăm sóc sức khỏe sang các nước
	Sở Y tế
	Các sở, ban, ngành liên quan
	2018 - 2025
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